
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 10A Đồng Khởi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

30/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ ACIA

3502359091

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ cung ứng tàu biển

5229

2. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

3. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Cho thuê lại lao động; (Chỉ được hoạt động sau khi 
được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 
Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động)

6820

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng bằng ô tô

4933

5. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: phtocopy

8219

6. Điều hành tua du lịch 7912

7. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công 
nghiệp, công trình giao thông (cầu, đường, cống), công trình 
thủy lợi, thủy điện, công trình thông tin liên lạc và bưu chính 
viễn thông, công trình điện và đường dây tải điện, trạm biến áp 
đến 35KV, công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng kết cấu công 
trình

4290

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Bảo dưỡng các nhà máy điện

3312

10. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ 
ACIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ACIA ARCHITECTURE & INVESTMENT 
CORPORATION
Tên công ty viết tắt: ACIA CORP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cho thuê lại lao động; (Chỉ được hoạt động sau khi 
được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 
Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động)

7820

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng 

4100

15. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ 
thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; 
Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền 
hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều 
hòa trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy …; Lắp đặt 
Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống 
đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh

4329

17. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm định và hiệu chỉnh thiết bị đo lường điều khiển 
cho nhà máy điện và ngành công nghiệp

7120

18. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho 
thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho 
thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê 
lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất 
thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển 
nhượng, cho thuê; Thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để 
cho thuê lại

6810

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Quản lý dự án; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; Tư vấn lập 
dự án, báo cáo đầu tư và dự toán công trình; Giám sát thi công 
xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; 
Giám sát công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát công 
trình điện, đường dây và trạm biến áp đến cấp III; Thẩm tra hồ 
sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng; 
Thiết kế công trình điện, đường dây và trạm biến áp đến cấp 
III; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch xây 
dựng; Thiết kế kết cấu các công trình dân dụng, công nghiệp, 
thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật

7110(Chính)

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh 
và cấm lưu thông)

4669
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21. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội thất; trang trí ngoại thất

4330

22. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ 
có kinh doanh du lịch, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh 
doanh du lịch, bãi cắm trại và khu du lịch sinh thái

5510

25. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

26. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

27. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312

29. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

30. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết : Kinh doanh dịch vụ cầm đồ 

6492

31. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4210

32. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng; Cho thuê máy 
móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

7730

34. Phá dỡ 4311

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, 
xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, 
gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị lắp đặt khác

4752

36. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

37. Dịch vụ ăn uống khác 5629

38. Đại lý du lịch 7911

39. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm; (Chỉ được hoạt động sau 
khi được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và đảm 
bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 

7810

40. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Bán đồ uống có cồn (rượu, bia); Bán đồ uống không 
cồn, cà phê, trà, nước ngọt, nước khoáng…

5630

42. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐỨC HÒA

1353 đường 30/4, 
Phường 12, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.400.0
00

14.000.000.000 70,000

Tổng số 1.400.0
00

14.000.000.000 70,000

0440710009
41

2 NGÔ XUÂN 
THẮNG

Số 197B Lưu Chí 
Hiếu , Phường 10, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

0010690074
58

3 PHAN THANH 
LONG 

1216/71 đường 
30/4, Phường 12, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

273315494

43. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, thuế, tư 
vấn pháp luật)

7020

44. Lắp đặt hệ thống điện 4321

45. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       044071000941
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1353 đường 30/4, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 10A Đồng Khởi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC HÒA Nam

10/12/1971 Kinh Việt Nam

23/11/2017 Cục cảnh sát  ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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